
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố các bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước, dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị 

định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý 

chiếu sáng đô thị; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 

tháng 8 năm 2014 về quản lý thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 

số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về quy định mức 

lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị 

định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích 

đô thị; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước; Thông tư 

số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi 

phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 
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Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Xây dựng về công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; 

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về 

công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; 

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về 

công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Quyết định số 594/QĐ-BXD 

ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán duy 

trì chiếu sáng đô thị; 

Căn cứ Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn 

La; Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh 

về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 438/TTr-SXD 

ngày 21 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố các bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn 

La ban hành kèm theo Quyết định này, gồm các bộ đơn giá sau: 

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Sơn La. 

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Sơn La. 

3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Sơn La. 

4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Sơn La. 

Các bộ đơn giá trên áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc xác định và quản lý chi phí các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thuộc danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng sử dụng 

nguồn vốn khác tham khảo, áp dụng. 

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 

Đối với các dự toán chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước, dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký kết hợp 

đồng thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Sơn La chỉ đạo, tổ chức rà soát, 

điều chỉnh dự toán chi phí trong tổng mức đầu tư được duyệt (nếu cần thiết) làm 

cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Đối với các hợp đồng đã 

được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo 

nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai 

theo quy định; tổng hợp, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có 
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thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các bộ 

đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích 

đô thị lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và thay 

thế Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan; các chủ đầu tư; các đơn vị tham gia hoạt động dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị lĩnh vực xây dựng trên địa bàn 

tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, P.KT); 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KT (Toàn).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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